TCVN 8260-5:202X
TCVN 8260-5:202X
	


TCVN
	 T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A



	



[bookmark: _Toc413936903][bookmark: _Toc415139793][bookmark: _Toc415140843]                     
[bookmark: _Toc414523866][bookmark: _Toc414524371][bookmark: _Toc415214564][bookmark: _Toc415221785]TCVN 8260-5:202X
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	Lời nói đầu
TCVN 8260-5:202X thay thế TCVN 8260:2009.
TCVN 8260-5:202X được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo       BS EN 1279-5:2018.
TCVN 8260-5:202X do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 8260:202X Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt, bao gồm các phần sau:
-  TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018), Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng    hình ảnh.
- TCVN 8260-2:202X (BS EN 1279-2:2018), Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm.
- TCVN 8260-3:202X (BS EN 1279-3:2018), Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai        nồng   độ khí.
- TCVN 8260-4:202X (BS EN 1279-4:2018), Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn     kín cạnh.
- TCVN 8260-5:202X (BS EN 1279-5:2018), Phần 5: Tiêu chuẩn     sản phẩm.
- TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
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Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt -
[bookmark: _Toc414523874][bookmark: _Toc414524379][bookmark: _Toc415214577][bookmark: _Toc415221798][bookmark: _Toc424912178][bookmark: _Toc432492635]Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm
Glass in building – Insulating glass units – 
Part 5: Product standard
1   Phạm vi áp dụng
[bookmark: _Toc414523875][bookmark: _Toc414524380][bookmark: _Toc415214578][bookmark: _Toc415221799][bookmark: _Toc424912179][bookmark: _Toc432492636]Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính hộp cách nhiệt (IGU) sử dụng trong xây dựng.
CHÚ THÍCH 1: Các kính hộp mà mục đích sử dụng chỉ mang tính mỹ thuật và do đó không yêu cầu các đặc tính cơ bản không thuộc tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 2: Đối với các sản phẩm kính có hệ thống dây điện hoặc cho mục đích kết nối ví dụ báo động hoặc sưởi ấm, các chỉ dẫn khác ví dụ chỉ dẫn điện áp thấp, có thể được áp dụng.
2   Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm công bố chỉ áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 7737:2007 (EN 410), Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại.
TCVN 7368:2013, Kính xây dựng – Kính dán an toàn nhiều lớp – Phương pháp thử độ bền va đập
TCVN 8260-1:202X (EN1279-1:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt. Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh..
TCVN 8260-2:202X (EN1279-2:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt. Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm.
TCVN 8260-3:202X (EN1279-3:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt. Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí 
TCVN 8260-4:202X (EN1279-4:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt. Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh. 
TCVN 8260-6:202X (EN1279-6:2018), Kính xây dựng. Kính hộp cách nhiệt. Phần 3: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
TCVN 9502:2013 (EN 673), Kính trong tòa nhà - Xác định độ truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp tính toán
EN 356, Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack (Kính xây dựng – Kính an toàn – Phương pháp thử và phân loại khả năng chịu tấn công bằng tay)
EN 674, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate (Kính trong tòa nhà - Xác định độ truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp tấm nóng)
EN 675, Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method (Kính trong tòa nhà - Xác định độ truyền nhiệt (giá trị U) - Phương pháp đo dòng nhiệt)
EN 1063, Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack (Kính trong tòa nhà – bảo vệ - Kiểm tra và phân loại khả năng chống đạn tấn công)
EN 12758,  Glass  in  building  -  Glazing  and  airborne  sound  insulation  -  Product  descriptions  and determination of properties (Kính xây dựng – Cửa kính và cách âm trong không khí - Mô tả sản phẩm và xác định các tính chất)
EN 12898, Glass in building - Determination of the emissivity (Kính xây dựng - Xác định độ phát xạ)
EN 13022‑1, Glass in building — Structural sealant glazing — Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing (Kính xây dựng – Kính kết cấu sử dụng chất trám – Phần 1: Các sản phẩm kính cho hệ thống kính gắn kín bằng chất trám cho kính một lớp và nhiều lớp có khung và không khung đỡ).
EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Phân loại cháy các sản phẩm xây dựng và các cấu kiện xây dựng - Phần 1: Phân loại sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm phản ứng với lửa)
EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Phân loại cháy các sản phẩm xây dựng và các cấu kiện xây dựng - Phần 2: Phân loại sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm khả năng chống cháy, không bao gồm các dịch vụ thông gió)
EN 13501-5, Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests pressure (Phân loại cháy các sản phẩm xây dựng và các cấu kiện xây dựng - Phần 5: Phân loại sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm tiếp xúc với lửa bên ngoài đối với mái)
EN 13541, Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion (Kính xây dựng - Kính an ninh - Thử nghiệm và phân loại khả năng chống áp lực nổ)
EN 14449:–1), Glass   in   building - Laminated   glass   and   laminated   safety   glass   -   Evaluation   of conformity/ Product standard (Kính xây dựng - Kính nhiều lớp và kính an toàn nhiều lớp - Đánh giá sự phù hợp/ Tiêu chuẩn sản phẩm)
EN 15434:2006+A1:2010, Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals) (Kính xây dựng - Tiêu chuẩn sản phẩm cho chất trám kết cấu và/ hoặc chống tia cực tím (để sử dụng với kết cấu kính gắn keo và /hoặc kính hộp cách nhiệt phơi nhiễm lớp gắn kín))
EN 15998, Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification (Kính xây dựng - An toàn trong trường hợp cháy, chống cháy - Phương pháp thử kính cho mục đích phân loại)
EN 16612:–2), Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation (Kính xây dựng - Xác định sức chịu tải ngang của các tấm kính bằng phương pháp tính)
ISO 9385, Glass and glass-ceramics - Knoop hardness test (Thủy tinh và gốm thủy tinh - Kiểm tra độ cứng Knoop)
ISO 52022-3, Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 3: Detailed calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-3) (Hiệu suất năng lượng của tòa nhà - Đặc tính nhiệt, năng lượng mặt trời và ánh sáng ban ngày của các thành phần tòa nhà và cấu kiện - Phần 3: Phương pháp tính toán chi tiết các đặc trưng của mặt trời và ánh sáng ban ngày cho các thiết bị bảo vệ năng lượng mặt trời kết hợp với kính (ISO 52022-3))
3 [bookmark: _Toc414523876][bookmark: _Toc414524381][bookmark: _Toc415214579][bookmark: _Toc415221800][bookmark: _Toc424912180][bookmark: _Toc432492639] Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong EN 16612 và các thuật ngữ và định nghĩa sau:
3.1 
Kiểm soát sản xuất nhà máy FPC (factory production control FPC)
Kiểm soát bằng văn bản, thường xuyên và nội bộ về sản xuất trong nhà máy, phù hợp với tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH: Xem thêm TCVN 8260-6:202X, Phụ lục A.
3.2 
Loại sản phẩm (product-type)
Nhóm các sản phẩm cùng các mức hoặc cấp tính năng đại diện của sản phẩm xây dựng, liên quan đến đặc tính cần thiết của nó, được sản xuất bằng cách sử dụng kết hợp các nguyên liệu thô hoặc các bộ phận khác trong một quy trình sản xuất cụ thể.
3.3 
Đặc tính cần thiết (essential characterisitic)
Đặc tính của sản phẩm xây dựng liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với công trình xây dựng.
3.4 
Tính năng của một sản phẩm xây dựng (performance of a construction product)
Tính năng liên quan đến các đặc tính cần thiết có liên quan, được thể hiện theo cấp độ hoặc phân loại, hoặc trong một mô tả.
3.5 
Mức (level)
Kết quả của việc đánh giá tính năng của một sản phẩm xây dựng liên quan đến đặc điểm cần thiết, được biểu thị bằng giá trị số.
3.6 
Cấp (class) 
Bao gồm các mức, được phân định bằng giá trị tối thiểu và tối đa, về tính năng của sản phẩm xây dựng.
3.7 
Thử nghiệm điển hình TT (type testing TT)
Xác định tính năng của sản phẩm (đặc tính, độ bền), trên cơ sở thử nghiệm thực tế hoặc các quy trình khác (chẳng hạn như quy định, tiêu chuẩn hóa, lập bảng hoặc các giá trị được chấp nhận chung, các phương pháp tính toán được tiêu chuẩn hóa hoặc công nhận, báo cáo thử nghiệm khi có sẵn), phù hợp với tiêu chuẩn này và điều đó thể hiện sự tuân thủ với tiêu chuẩn này.
3.8 
Báo cáo thử nghiệm (test report)
Tài liệu bao gồm các kết quả thử nghiệm được thực hiện trên một mẫu đại diện của sản phẩm từ sản xuất hoặc trên một thiết kế nguyên mẫu của sản phẩm.
3.9 
Mô tả sản phẩm (product description)
Tài liệu trình bày chi tiết các thông số liên quan, ví dụ: điều kiện quy trình, cấu trúc, v.v., để xác định một sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn và bao gồm các tham chiếu cụ thể đến hệ thống và các đặc tính được sửa đổi bởi quy trình sản xuất.
3.10 
Họ sản phẩm (product family)
Nhóm sản phẩm do nhà sản xuất xác định, được sản xuất với các thành phần và quy trình tương tự và được thử nghiệm cho FPC bằng cùng một phương pháp thử nghiệm, được liên kết với cùng với một sự mô tả hệ thống.
3.11 
Hệ thống (system)
Loại kính hộp cách nhiệt với kiểu gắn kín cạnh thông thường, vật liệu gắn kín cạnh và các thành phần gắn kín cạnh như được mô tả trong mô tả hệ thống, loại có tính năng gắn kín cạnh tương tự, ví dụ: chỉ số xâm nhập ẩm, tốc độ thất thoát khí.
3.12 
Mô tả hệ thống (system description)
Mô tả các thành phần và lớp gắn kín cạnh của kính hộp cách nhiệt theo các thuật ngữ liên quan đến nhận dạng và các thuật ngữ liên quan đến tính năng của lớp gắn kín cạnh, ví dụ: chỉ số thâm nhập ẩm, tốc độ thất thoát khí, (xem TCVN 8260-1:202X, Phụ lục A).
3.13 
Sự thay đổi đáng kể (significant change)
Sự thay đổi đặc trưng vượt quá dung sai cho phép đối với đặc tính và không được đề cập trong các quy tắc thay thế (xem TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D).
3.14 
Thiết kế tương tự (same design)
Kính hộp cách nhiệt phù hợp với 'mô tả hệ thống' của nhà sản xuất có báo cáo thử nghiệm điển hình.
4 Yêu cầu kỹ thuật
4.1 Mô tả sản phẩm
Vì mục đích sự phù hợp, nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt chịu trách nhiệm chuẩn bị và duy trì mô tả sản phẩm. Bản mô tả này sẽ mô tả sản phẩm và/ hoặc họ sản phẩm.
Việc tiết lộ mô tả sản phẩm phải theo quyết định của nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt hoặc đại lý của nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt trừ trường hợp có yêu cầu quy định.
Mô tả sản phẩm ít nhất phải có những điều sau:
- Viện dẫn đến TCVN 8260-1:202X, TCVN 8260-2:202X, TCVN 8260-3:202X (khi có liên quan), TCVN 8260-4:202X và TCVN 8260-6:202X và tất cả các tiêu chuẩn khác mà nhà sản xuất tuyên bố sự phù hợp ;
- Mô tả hệ thống, xem TCVN 8260-1:202X, Phụ lục A.
Định nghĩa về họ sản phẩm phải phù hợp với mô tả sản phẩm.
Việc thay thế vật liệu và/hoặc các thành phần phải duy trì sự phù hợp với mô tả sản phẩm. Các vật liệu thay thế và/hoặc các thành phần có thể được thêm vào họ sản phẩm và cũng mô tả sản phẩm khi sự phù hợp đã được chứng minh (xem TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D).
Danh mục các lớp phủ được phép làm kín khi tiếp xúc trực tiếp với (các) chất trám nhất định phải được thiết lập và lấy từ nhà sản xuất kính phủ. Các lớp phủ khác có thể được thêm vào danh sách này khi được đánh giá theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B.
4.2 Xác định các đặc tính chuyên dụng
4.2.1 Đặc tính của kính thành phần sử dụng trong kính hộp cách nhiệt
Các loại kính được sử dụng để sản xuất kính hộp cách nhiệt phải được lựa chọn theo TCVN 8260-1:202X, 5.2.
4.2.2 Xác định các đặc tính của kính hộp cách nhiệt 
4.2.2.1 Yêu cầu chung
Nếu nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt muốn công bố rằng bất kỳ tính năng đặc trưng nào là độc lập với thiết bị sản xuất được sử dụng thì hệ thống kiểm soát sản xuất của nhà máy phải phù hợp với TCVN 8260-6:202X và với tiêu chuẩn này, bao gồm các điều kiện kiểm soát quá trình cụ thể của họ.
Trong trường hợp các tính chất bức xạ thay đổi (ví dụ: kính điện, kính tường hoặc màn chắn tích hợp, v.v.), các giá trị tối đa và nhỏ nhất phải được đưa ra.
4.2.2.2 An toàn trong trường hợp cháy – Chống cháy
Khả năng chống cháy phải được xác định và phân loại theo EN 13501-2.
Phương pháp thử nghiệm được quy định trong EN 15998 phải được sử dụng cho các sản phẩm kính có khả năng chống cháy.
4.2.2.3 An toàn trong trường hợp cháy - Phản ứng với lửa
Phản ứng với cháy phải được xác định và phân loại theo EN 13501-1.
Để phân loại, cần xem xét:
a) Các thay đổi sản phẩm sau đây yêu cầu thử nghiệm kiểu mới về phản ứng với cháy:
1) Giảm phân loại phản ứng cháy của các thành phần kính trong kính hộp cách nhiệt;
2) Giảm tính năng phản ứng với cháy của chất trám hữu cơ trong lớp gắn kín cạnh.
Đặc trưng phản ứng cháy phải được đánh giá bằng phép đo PCS, xem ISO 1716 [1].
b) Tuy nhiên, khi không thử nghiệm, kính hộp cách nhiệt phải được phân loại bởi:
1) Sự phân loại phản ứng cháy của thành phần kính được sử dụng trong kính hộp cách nhiệt, hoặc
2) Phân loại kính hộp cách nhiệt bằng cách sử dụng cùng một chất trám hữu cơ trong lớp gắn kín cạnh.
Sự phân loại được yêu cầu sẽ thấp hơn trong hai khả năng.
4.2.2.4 An toàn trong trường hợp cháy - Tính năng chống cháy bên ngoài (chỉ đối với lợp mái)
Trong trường hợp nhà sản xuất muốn công bố tính năng chống cháy bên ngoài (ví dụ khi tuân theo các yêu cầu quy định), sản phẩm phải được thử nghiệm và phân loại theo EN 13501-5.
Để phân loại, cần xem xét:
a) Những thay đổi sản phẩm sau đây yêu cầu thử nghiệm kiểu mới về tính năng chống cháy bên ngoài:
- Giảm hiệu suất cháy bên ngoài của thành phần kính trong kính hộp cách nhiệt.
b) Tuy nhiên, khi không thử nghiệm, kính hộp cách nhiệt phải được phân loại:
- Bởi hiệu suất chống cháy bên ngoài của thành phần kính được sử dụng trong kính hộp cách nhiệt.
Phân loại được yêu cầu phải là của thành phần kính có tính năng kém nhất.
CHÚ THÍCH: Phép thử được thực hiện với kính nổi trong suốt được coi là đại diện cho các loại kính màu, kính hoa văn, kính phủ, kính được xử lý bề mặt và xử lý nhiệt.
4.2.2.5 An toàn khi sử dụng - Chống đạn: tính chất mảnh vỡ và khả năng chống tấn công
Khả năng chống đạn phải được xác định và phân loại theo EN 1063.
a) Các trường hợp cụ thể khi đặc tính chống đạn của kính hộp cách nhiệt chỉ được đảm bảo bởi một thành phần, không cần thử nghiệm với điều kiện đáp ứng các điều kiện 1 và 2 hoặc 1 và 3:
1) Thành phần chống đạn được định hướng chính xác, và
2) Khi thành phần chống đạn được phân loại là “NS”, (các) thành phần kính bổ sung được đặt trước thành phần chống đạn, ở phía tấn công, hoặc
3) Khi thành phần chống đạn được phân loại “S”, (các) thành phần kính bổ sung có thể được đặt ở phía tấn công hoặc ở phía được bảo vệ.
CHÚ THÍCH 1: Trong tình huống đó, chiều rộng của (các) khoảng không khí và bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả,
Việc phân loại kính hộp cách nhiệt phải giống như đối với thành phần kính được sử dụng.
Nếu việc nhận dạng sản phẩm đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn, thì có thể công bố tính năng của từng thành phần, theo thứ tự mà thành phần đưa ra.
CHÚ THÍCH 2: Thực tế thành phần cấu tạo được đưa ra thường từ thành phần bên ngoài của kính hộp cách nhiệt.
b) Trong những trường hợp khi tính chất chống đạn của kính hộp cách nhiệt chỉ đạt được khi sản phẩm hoàn chỉnh, kính hộp cách nhiệt này sẽ được kiểm tra và phân loại theo EN 1063. Khi thêm một thành phần kính vào kính hộp cách nhiệt này, không cần kiểm tra thêm với điều kiện là các điều kiện 1 và 2, hoặc 1 và 3 được đáp ứng:
1) Kính hộp cách nhiệt được định hướng chính xác, và
2) Khi kính hộp cách nhiệt chống đạn được phân loại là “NS”, (các) bộ phận kính bổ sung không được đặt ở phía được bảo vệ và chiều rộng không gian khí không bị giảm. Trong trường hợp (các) thành phần bổ sung được đặt trong khoang, tức là khi kính hộp cách nhiệt kép được biến đổi thành kính hộp cách nhiệt bậc ba, tổng chiều rộng của hai không gian khí của kính hộp cách nhiệt bậc ba không nhỏ hơn một trong số kính hộp cách nhiệt kép đã được thử nghiệm, hoặc
3) Khi thành phần chống đạn được phân loại “S”, nó có thể được đặt ở phía tấn công, phía được bảo vệ hoặc giữa các thành phần của kính hộp cách nhiệt.
CHÚ THÍCH 3: Bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả.
4.2.2.6 An toàn khi sử dụng - Chống cháy nổ: tính chất mảnh vỡ và khả năng chịu tác động
Khả năng chống cháy nổ phải được xác định và phân loại theo EN 13541.
a) Trong những trường hợp khi tính chất chống nổ của kính hộp cách nhiệt được đảm bảo bởi chỉ một thành phần, thì không cần thử nghiệm với điều kiện đáp ứng từng điều kiện sau:
- Thành phần chống cháy nổ được định hướng chính xác;
- (Các) thành phần kính bổ sung được đặt phía trước thành phần chống nổ, ở phía tấn công.
CHÚ THÍCH 1: Trong tình huống đó, chiều rộng của (các) khoảng không khí và bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả.
Việc phân loại kính hộp cách nhiệt phải giống như đối với thành phần kính được sử dụng.
Nếu việc nhận dạng sản phẩm đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn, thì có thể công bố tính năng của từng thành phần, theo thứ tự mà thành phần đưa ra.
CHÚ THÍCH 2 - Thực tế thành phần cấu tạo được đưa ra thường từ thành phần bên ngoài của kính hộp cách nhiệt.
b) Trong những trường hợp khi đặc tính chống nổ của kính hộp cách nhiệt chỉ đạt được bởi bộ hoàn chỉnh, kính hộp cách nhiệt này sẽ được thử nghiệm và phân loại theo EN 13541.
CHÚ THÍCH 3: Bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả.
4.2.2.7 An toàn khi sử dụng - Đặc tính chống trộm phá vỡ và chống tấn công
Khả năng chống trộm phải được xác định và phân loại theo EN 356.
a) Trong những trường hợp khi đặc tính chống trộm của kính hộp cách nhiệt chỉ được đảm bảo bởi một thành phần, thì không cần thử nghiệm với điều kiện là thành phần chống trộm được định hướng chính xác.
CHÚ THÍCH 1: Trong tình huống đó, chiều rộng của (các) không gian khí và bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả.
Việc phân loại kính hộp cách nhiệt phải giống như đối với thành phần kính được sử dụng.
Nếu việc nhận dạng sản phẩm đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn, thì có thể công bố tính năng của từng thành phần, theo thứ tự mà thành phần đưa ra.
CHÚ THÍCH 2: Thực tế thành phần cấu tạo được đưa ra thường từ thành phần bên ngoài của kính hộp cách nhiệt.
b) Trong những trường hợp khi tính chất chống trộm của kính hộp cách nhiệt chỉ đạt được bởi bộ hoàn chỉnh, kính hộp cách nhiệt này sẽ được thử nghiệm và phân loại theo EN 356.
CHÚ THÍCH 3: Bản chất của khí không ảnh hưởng đến kết quả.
4.2.2.8 An toàn khi sử dụng - Khả năng chống va đập con lắc: đặc tính chống vỡ (khả năng phá vỡ an toàn) và khả năng chống va đập
Độ bền va đập con lắc của (các) thành phần kính phải được xác định và phân loại theo          TCVN 7368:2013.
Việc nhận dạng sản phẩm phải đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn và tính năng của từng thành phần phải được đưa ra cũng như thứ tự thành phần cấu tạo .
CHÚ THÍCH 1: Thực tế thành phần cấu tạo được đưa ra thường từ thành phần bên ngoài của kính hộp cách nhiệt.
Các tính năng này là của các bộ phận được thử nghiệm dưới dạng kính đơn, theo                 TCVN 7368:2013. Phải cẩn thận để đặt kính hộp cách nhiệt vào đúng vị trí.
4.2.2.9 An toàn khi sử dụng - Độ bền cơ học: Khả năng chống lại sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và chênh lệch nhiệt độ
Khả năng chống lại sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và chênh lệch nhiệt độ là một giá trị được chấp nhận chung được đưa ra trong tiêu chuẩn cho thành phần kính thích hợp (xem TCVN 8260-1:202X, 5.2) và phải được đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn đó.
Nếu việc nhận dạng sản phẩm đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn, thì có thể đưa ra tính năng của từng thành phần, theo thứ tự của thành phần.
CHÚ THÍCH: Thực tế thành phần cấu tạo được đưa ra thường từ thành phần bên ngoài của kính hộp cách nhiệt.
4.2.2.10 An toàn khi sử dụng - Độ bền cơ học: Khả năng chống gió, tuyết, tải trọng tĩnh và/ hoặc tải trọng áp đặt của kính hộp
Các bộ phận lắp ráp kính hộp cách nhiệt được đặt hàng (độ dày và loại thành phần kính, chiều rộng khoang) phải đảm bảo khả năng chống gió, tuyết, tải trọng tĩnh và các độ bền cơ học là một giá trị đặc trưng. Tính năng được công bố phải là độ bền uốn đặc trưng của các thành phần kính, như được xác định trong các tiêu chuẩn cho các thành phần này và được đưa ra theo thứ tự như trong nhận dạng của sản phẩm. Nhận dạng này phải đủ rõ ràng để tránh nhầm lẫn.
Độ bền cơ học phải được công bố như mô tả trong phụ lục A.
CHÚ THÍCH: Độ bền lớp gắn kín cạnh được xác định theo TCVN 8260-4:202X là một phần của định nghĩa về kính hộp cách nhiệt và không phải là đối tượng của thông tin riêng biệt. Khi cần có thêm khả năng chống tia cực tím và / hoặc tăng cường độ bền cơ học (ví dụ: khi không áp dụng biện pháp bảo vệ chống tia cực tím hoặc khi các kính hộp cách nhiệt được sử dụng trong hệ lắp kính), độ bền lớp gắn kín cạnh cần phải được xác định theo EN 13022-1 bằng cách sử dụng chất trám phù hợp với EN 15434.
4.2.2.11 Bảo vệ chống tiếng ồn - Giảm âm thanh trực tiếp trong không khí
Các chỉ số giảm âm thanh phải được xác định theo EN 12758.
Các giá trị được khai báo phải được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
4.2.2.12 Bảo toàn năng lượng và giữ nhiệt - Tính chất nhiệt
Giá trị truyền nhiệt (giá trị U) phải được xác định theo quy trình sau:
a) Tính toán theo TCVN 9502:2013, với:
- Hệ số phát xạ thông thường e: giá trị công bố của nhà sản xuất kính. Nếu không có thông tin, hệ số phát xạ phải được xác định theo EN 12898 hoặc lấy bằng 0,89;
- Chiều dày danh nghĩa của các tấm kính;
- Chiều dày danh nghĩa của bất kỳ lớp vật liệu nào khác, nếu có;
- Độ rộng khoang danh nghĩa; giả sử rằng các tấm là song song;
CHÚ THÍCH 1: Chiều rộng danh nghĩa của khoang được gọi là chiều rộng không gian khí trong           TCVN 9502:2013.
- Trường hợp thiết bị chứa đầy khí, nồng độ khí danh nghĩa ci,o. Giá trị U được khai báo phải phù hợp với các quy tắc được xác định trong Phụ lục B.
Dung sai về giá trị truyền nhiệt tính toán được lấy từ dung sai về đặc tính của các thành phần, hình dạng và thành phần khí. Dung sai về độ truyền nhiệt sẽ không được công bố trong phần công bố các đặc tính.
b) Công cụ được sử dụng để tính toán giá trị U phải được xác nhận.
c) Chỉ trong những trường hợp không thể tính được giá trị truyền nhiệt (giá trị U) theo           TCVN 9502:2013 thì nó mới được xác định bằng thử nghiệm theo EN 674 hoặc EN 675. Những trường hợp này bao gồm các trường hợp mà điện trở nhiệt của một thành phần không được biết đến hoặc có thể không được đánh giá riêng lẻ bằng một phương pháp tính toán khác, hoặc khi hình dạng của một thành phần ngăn cản phép tính.
CHÚ THÍCH 2: Trong các tình huống thực tế, sự thay đổi của nhiệt độ, áp suất khí quyển, v.v., có ảnh hưởng đến sự truyền nhiệt của kính hộp cách nhiệt.
4.2.2.13 Bảo toàn năng lượng và giữ nhiệt - Tính chất bức xạ: Truyền sáng và phản xạ ánh sáng
Độ truyền sáng và độ phản xạ ánh sáng phải được xác định theo quy trình sau:
a) Tính toán theo TCVN 7737:2007.
Khi thiết bị bảo vệ khỏi năng lượng mặt trời (ví dụ như rèm mành, rèm cuốn, v.v.) được bao giữa các tấm kính, độ truyền sáng và độ phản xạ ánh sáng phải được xác định theo ISO 52022-3.
Dung sai về độ truyền sáng và độ phản xạ ánh sáng được tính toán được tính từ dung sai về đặc tính của các thành phần, hình dạng và thành phần khí. Dung sai về độ truyền sáng và độ phản xạ ánh sáng sẽ không được công bố trong phần công bố của các đặc tính.
b) Công cụ được sử dụng để tính toán độ truyền sáng và độ phản xạ ánh sáng phải được xác nhận.
4.2.2.14 Bảo toàn năng lượng và giữ nhiệt - Tính chất bức xạ: Đặc tính năng lượng mặt trời
Hệ số truyền trực tiếp năng lượng mặt trời, hệ số phản xạ trực tiếp năng lượng mặt trời và tổng truyền năng lượng mặt trời (hệ số năng lượng mặt trời hoặc giá trị g) phải được xác định theo quy trình sau:
a) Tính toán theo TCVN 7737:2007.
Khi một thiết bị bảo vệ năng lượng mặt trời (ví dụ như rèm venetian, rèm cuốn, v.v.) được bao bọc giữa các tấm kính có truyền trực tiếp năng lượng mặt trời, thì hệ số phản xạ trực tiếp năng lượng mặt trời và tổng truyền năng lượng mặt trời (hệ số mặt trời hoặc giá trị g) phải được xác định phù hợp với ISO 52022-3.
Dung sai về các đặc tính năng lượng mặt trời được tính toán có được từ dung sai về các đặc tính của các thành phần, đơn vị hình học và thành phần khí. Dung sai đối với hệ số truyền trực tiếp năng lượng mặt trời, hệ số phản xạ trực tiếp năng lượng mặt trời và tổng truyền năng lượng mặt trời (hệ số mặt trời hoặc giá trị g) sẽ không được công bố trong phần khai báo về các đặc tính.
Khi có liên quan, hệ số mặt trời được tính toán từ cả hai phía có thể được khai báo. Trong trường hợp đó, nó sẽ được khai báo là g/g '. Quy ước định hướng tương tự như đối với ρe/ρ’e sẽ được tuân theo.
b) Công cụ được sử dụng để tính hệ số truyền trực tiếp năng lượng mặt trời, hệ số phản xạ trực tiếp năng lượng mặt trời và tổng truyền năng lượng mặt trời (hệ số năng lượng mặt trời hoặc giá trị g) phải được xác nhận.
4.2.2.15 Độ bền/Sự phù hợp với định nghĩa của kính hộp cách nhiệt
Sản phẩm phải phù hợp với định nghĩa, theo mô tả hệ thống của nhà sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của kính hộp cách nhiệt như được định nghĩa trong TCVN 8260-1:202X.
Thử nghiệm kiểu liên quan đến các khía cạnh của sản phẩm như được liệt kê trong Bảng 1 và 2.
Bảng 1 – Tính năng lớp gắn kín, phương pháp thử và yêu cầu đối với tất cả các loại IGU
	Tính năng lớp gắn kín
	Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp
(Thể hiện bằng báo cáo thử nghiệm có sẵn hoặc bằng thử nghiệm)

	Độ thẩm thấu ẩm
	TCVN 8260-2:202X

	Tốc độ rò rỉ khí
	TCVN 8260-3:202X

	Nồng độ khí
	

	CHÚ THÍCH: Các thử nghiệm có thể được thực hiện bởi các phòng thử nghiệm khác nhau


Bảng 2 - Các kiểm tra bổ sung cho tính năng lớp gắn kín
	Tính năng lớp gắn kín cạnh
	Loại IGU A
	Loại IGU B
	Loại IGU C

	Kết dính chất trám/kính
	TCVN 8260-4:202X Phụ lục A
	TCVN 8260-4:202X Phụ lục A
EN 15434 : 2006 + A1 : 2010, Phụ lục D
	TCVN 8260-4:202X  Phụ lục A
EN 15434 : 2006 + A1:2010, 5.4

	Kết dính
- Chất trám/lớp phủ
- Các lớp phủ
	TCVN 8260-4:202X Phụ lục B
	EN 13022-1:2014, 5.2.3
	EN 13022-1:2014, 5.2.3

	Tải trọng cắt tĩnh
	
	
	EN 13022-1:2014, 5.2.3

	Chất hút ẩm:
-Tc
-Giải hấp khí
	
	TCVN 8260-4:202X
Phụ lục E,F hoặc G
TCVN 8260-4:202X, 6.3.2, Phụ lục E
	

	CHÚ THÍCH 1: Các thử nghiệm có thể được thực hiện bởi các phòng thử nghiệm khác nhau.
CHÚ THÍCH 2: Thử nghiệm điển hình của nhà sản xuất linh kiện thứ ba có thể được dùng


Khi sản phẩm phù hợp với định nghĩa về IGU, thì các đặc tính trong 4.2 được đảm bảo trong thời gian làm việc hợp lý về mặt kinh tế.
Độ bền/sự phù hợp của IGU, bao gồm cả các đặc tính của chúng, phải được đảm bảo bởi những điều sau:
- Sự phù hợp với tiêu chuẩn này;
- Tuân thủ các hướng dẫn từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm kính.
Nhà sản xuất phải cung cấp các hướng dẫn lắp đặt cụ thể hoặc viện dẫn đến các thông số kỹ thuật thích hợp, xem thêm Phụ lục C.
CHÚ THÍCH: Độ bền của các sản phẩm kính cũng phụ thuộc vào:
- Thay đổi xây dựng và xây nhà ở do các tác động khác nhau;
- Dao động xây dựng và nhà ở do các tác động khác nhau;
- Độ lệch và lệch của khung đỡ kính do các tác động khác nhau;
- Thiết kế giá đỡ bằng kính (ví dụ: phần giảm bớt thoát nước ngầm, ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ phận đỡ bằng kính và kính);
- Độ chính xác của khung đỡ kính và kích thước của bộ phận đỡ kính;
- Chất lượng của việc lắp ráp các bộ phận đỡ kính cho đến khung đỡ kính;
- Chất lượng lắp đặt khung đỡ kính vào hoặc lên các tòa nhà hoặc công trình xây dựng;
- Giá đỡ giãn nở do hơi ẩm hấp phụ từ không khí hoặc các nguồn khác;
- Chất lượng lắp đặt sản phẩm kính vào hoặc lên giá đỡ của nó.
4.3 Các đặc tính khác với được liệt kê trong 4.2
Các đặc tính quang học và hình ảnh phải phù hợp với TCVN 8260-1:202X, Phụ lục F.
Dung sai kích thước phải phù hợp với TCVN 8260-1:202X, 6.3.
5. Đánh giá và kiểm tra độ bền của tính năng - AVCP
5.1 Yêu cầu chung
Sự phù hợp của kính hộp cách nhiệt với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và với các tính năng được nhà sản xuất công bố trong công bố tính năng phải được chứng minh bằng:
1) Xác định loại sản phẩm;
2) Kiểm soát sản xuất của nhà máy; của nhà sản xuất, bao gồm đánh giá sản phẩm.
Điều này sẽ bao gồm những điều sau:
a) Kiểm tra mẫu lấy tại nhà máy theo kế hoạch kiểm tra theo quy định;
b) Kiểm tra ban đầu nhà máy và kiểm soát sản xuất của nhà máy;
c) Giám sát liên tục và đánh giá việc kiểm soát sản xuất của nhà máy,
Nhà sản xuất phải luôn giữ quyền kiểm soát tổng thể và có các phương tiện cần thiết để chịu trách nhiệm về sự phù hợp của sản phẩm với (các) tính năng đã công bố.
5.2 Xác định loại sản phẩm (xem 5.1, 1)
5.2.1 Yêu cầu chung
Tất cả các tính năng liên quan đến các đặc tính có trong tiêu chuẩn này phải được xác định khi nhà chế tạo dự định công bố các tính năng tương ứng. Ngoài ra, thay vì thực hiện bất kỳ thử nghiệm thực tế nào, thử nghiệm điển hình có thể sử dụng:
- Các giá trị được chấp nhận chung và/hoặc quy ước và/hoặc tiêu chuẩn hóa, trong các tiêu chuẩn viện dẫn Điều 2, hoặc trong các tài liệu được đề cập đến trong tiêu chuẩn này;
- Các phương pháp tính toán được tiêu chuẩn hóa và các phương pháp tính toán được thừa nhận trong Điều 2 của các tiêu chuẩn viện dẫn, hoặc trong các tài liệu được đề cập đến trong tiêu chuẩn này;
- Đánh giá đã được thực hiện trước đây theo các quy định của tiêu chuẩn này (tức là dữ liệu lịch sử), có thể được tính đến với điều kiện là chúng được thực hiện theo cùng một phương pháp thử nghiệm nghiêm ngặt hơn hoặc theo cùng một hệ thống AVCP (xem Chú thích 1) trên cùng một sản phẩm hoặc các sản phẩm có thiết kế, cấu tạo và chức năng tương tự, sao cho kết quả có thể áp dụng cho sản phẩm được đề cập;
- Kết quả thử nghiệm của bên khác, phù hợp với Phụ lục D (quy chuẩn);
- Khi các thành phần được sử dụng mà các đặc tính đã được xác định bởi nhà sản xuất các thành phần, trên cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn sản phẩm khác, các đặc tính này không cần phải đánh giá lại với điều kiện chúng không thay đổi trong quá trình sản xuất (xem Chú thích 2);
- Độ bền/ sự phù hợp có thể được đánh giá gián tiếp bằng cách kiểm soát các quy trình sản xuất theo TCVN 8260-6:202X.
Khi yêu cầu thử nghiệm thực tế thì thử nghiệm điển hình (TT) sẽ được thực hiện trên một mẫu đại diện của sản phẩm được lấy từ sản xuất trực tiếp hoặc mẫu thử nghiệm, bất kỳ nhà máy và/hoặc dây chuyền nào.
Với mục đích đánh giá, các sản phẩm của nhà sản xuất có thể được nhóm lại thành các hệ thống, trong đó có thể coi rằng các kết quả cho một hoặc nhiều đặc tính từ bất kỳ một sản phẩm nào trong hệ thống là đại diện cho các đặc tính đó cho tất cả các sản phẩm trong cùng hệ thống đó.
Các sản phẩm có thể được nhóm trong các họ khác nhau vì các đặc điểm khác nhau.
Bất cứ khi nào có sự thay đổi xảy ra trong nguyên liệu thô hoặc quá trình sản xuất (tùy thuộc vào định nghĩa của hệ thống), làm thay đổi đáng kể một hoặc nhiều đặc tính, thì các thử nghiệm điển hình phải được lặp lại đối với (các) đặc tính thích hợp.
5.2.2 Thử nghiệm điển hình về tính năng của đặc tính
Tất cả các đặc tính trong 4.2.2 được công bố phải chịu thử nghiệm điển hình phù hợp với 5.2.1.
5.2.3 Báo cáo thử nghiệm
Kết quả của việc xác định loại sản phẩm phải được ghi lại trong các báo cáo thử nghiệm. Tất cả các báo cáo thử nghiệm phải được nhà sản xuất lưu giữ ít nhất 10 năm sau ngày sản xuất cuối cùng của hệ thống IGU mà nó có liên quan.
5.2.4 Nhiều dây chuyền/ địa điểm
Nếu một nhà sản xuất vận hành một và/hoặc nhiều dây chuyền và/ hoặc địa điểm, thì những điều sau đây có thể làm giảm yêu cầu đối với nhiều thử nghiệm điển hình (TT):
a) Hồ sơ kỹ thuật của nhà sản xuất cho một sản phẩm sẽ bao gồm cụ thể tất cả các địa điểm     và/hoặc dây chuyền áp dụng của cùng một nhà sản xuất,
b) Nhà sản xuất phải thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa kiểm soát sản xuất, thử nghiệm điển hình và thử nghiệm đánh giá nội bộ đang thực hiện,
c) Nhà sản xuất phải có một cá nhân chịu trách nhiệm được chỉ định để đảm bảo sản phẩm tuân thủ dựa trên:
- Vận hành một hệ thống kiểm soát sản xuất nhất quán củan máy trên tất cả các địa điểm và hoặc dây chuyền áp dụng,
- Nhà sản xuất đã thu thập được bằng chứng cho thấy sản phẩm là nhất quán, về cả đặc tính của sản phẩm và đặc tính sử dụng dự kiến,
- Nhà sản xuất có một chương trình đánh giá nội bộ, bao gồm cả tính nhất quán của sản phẩm.
5.3 Kiểm soát sản xuất tại nhà máy (FPC)
5.3.1 Yêu cầu chung
Nhà sản xuất phải thiết lập, lập hồ sơ và duy trì hệ thống kiểm soát sản xuất của nhà máy để đảm bảo rằng các sản phẩm được đưa ra thị trường tuân thủ với các đặc tính thiết yếu đã được công bố.
Hệ thống FPC phải bao gồm các thủ tục, kiểm tra và thử nghiệm thường xuyên và/hoặc đánh giá và sử dụng kết quả để kiểm soát nguyên liệu thô và các nguyên liệu đầu vào hoặc các thành phần, thiết bị, quá trình sản xuất và sản phẩm.
Tất cả các yếu tố, yêu cầu và điều khoản được nhà sản xuất thông qua phải được lập thành văn bản một cách có hệ thống dưới dạng các chính sách và thủ tục bằng văn bản.
Tài liệu về hệ thống kiểm soát sản xuất tại nhà máy này phải đảm bảo sự hiểu biết chung về việc đánh giá tính ổn định của hiệu suất và cho phép đạt được các hiệu suất sản phẩm yêu cầu và hoạt động hiệu quả của hệ thống kiểm soát sản xuất được kiểm tra.
5.3.2 Kiểm tra mẫu theo kế hoạch thử nghiệm quy định (xem 5.1 2a)
Kiểm soát sản xuất của nhà máy phải tuân theo TCVN 8260-6:202X,
CHÚ THÍCH 1: Hệ thống kiểm soát sản xuất tại nhà máy tương tự như ISO 9001 [1], sản phẩm cụ thể theo tiêu chuẩn này được coi là đáp ứng các yêu cầu của điều này.
TCVN 8260-6:202X tóm tắt các thử nghiệm sẽ được nhà sản xuất thực hiện như một phần của việc kiểm soát sản xuất trong nhà máy và thử nghiệm thêm các mẫu được lấy tại nhà máy theo một kế hoạch thử nghiệm quy định.
5.4 Kiểm tra ban đầu nhà máy và kiểm soát sản xuất của nhà máy (5.1 2b)
Việc kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và FPC sẽ được thực hiện khi quá trình sản xuất đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhà máy và tài liệu FPC sẽ được đánh giá để xác minh rằng các yêu cầu của TCVN 8260-6:202X, Điều 4 và Phụ lục A, được đáp ứng.
Trong quá trình kiểm tra, nó sẽ được xác minh:
a) Tất cả các nguồn lực cần thiết để đạt được các đặc tính của sản phẩm có trong tiêu chuẩn này đều được cung cấp và thực hiện đúng, và
b) Các thủ tục FPC phù hợp với tài liệu FPC được tuân thủ trong thực tế, và
c) Sản phẩm tuân thủ các mẫu thử của loại sản phẩm, đã được xác minh sự tuân thủ về tính năng của sản phẩm đối với tuyên bố về tính năng.
Tất cả các vị trí lắp ráp cuối cùng hoặc ít nhất là thử nghiệm cuối cùng của sản phẩm liên quan phải được đánh giá để xác minh rằng các điều kiện từ a) đến c) ở trên được đặt ra và thực hiện. Nếu hệ thống FPC bao gồm nhiều sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất và được xác minh rằng các yêu cầu chung được đáp ứng khi đánh giá một sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất, thì việc đánh giá các yêu cầu chung không cần phải lặp lại khi đánh giá FPC cho một sản phẩm, dây chuyền sản xuất hoặc quy trình sản xuất khác.
Tất cả các đánh giá và kết quả của chúng phải được ghi lại trong báo cáo kiểm tra ban đầu.
Việc kiểm tra ban đầu đối với nhà máy và kiểm soát sản xuất của nhà máy sẽ được giới hạn trong các thông số được liệt kê trong Bảng 3 cùng với TCVN 8260-6:202X, Phụ lục A.







Bảng 3 - Đặc điểm chú ý đối với kiểm soát sản xuất của nhà máy
	Đặc tính
	Thông số quan tâm liên quan đến đặc tính
	Để biết chi tiết, hãy tham khảo

	Khả năng chống cháy
Phản ứng với lửa
Hiệu suất cháy bên ngoài
	- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào
- Kiểm tra kiểm soát sản xuất
- Ghi nhãn IGU đầu ra
- Kích thước lớp gắn kín cạnh, tỷ lệ nạp khí, độ phẳng và sương mù
- Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ
	TCVN 8260-6:202X,
Phụ lục A và B

	Chống đạn
Chống nổ
Chống trộm
Chịu va đập con lắc 
Khả năng chịu lại sự thay đổi nhiệt độ và chênh lệch nhiệt độ
Gió, tuyết, khả năng chịu tải tĩnh và tải áp đặt của kính hộp
	- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào
- Kiểm tra kiểm soát sản xuất
- Ghi nhãn IGU đầu ra
- Kích thước lớp gắn kín cạnh, tỷ lệ nạp khí, độ phẳng và sương mù
- Kiểm tra và thanh tra định kỳ
	TCVN 8260-6:202X,
Phụ lục A và B

	Giảm âm thanh trực tiếp trong không khí
Tính chất nhiệt
Tính chất bức xạ:
- Sự truyền và phản xạ ánh sáng
- Đặc tính năng lượng mặt trời
	- Kiểm tra nguyên liệu đến
- Kiểm tra kiểm soát sản xuất
- Ghi nhãn IGU
- Kích thước lớp gắn kín cạnh, tỷ lệ nạp khí, độ phẳng và sương mù
- Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ nguyên liệu đầu vào
	TCVN 8260-6:202X,
Phụ lục A và B

	Độ bền/sự phù hợp

	- Kiểm tra nguyên liệu đến
- Kiểm tra kiểm soát sản xuất
- Ghi nhãn IGU
- Kích thước lớp gắn kín cạnh, tỷ lệ nạp khí, độ phẳng và sương mù
- Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ nguyên liệu đầu vào
	TCVN 8260-6:202X,
Phụ lục A và B


5.5 Giám sát liên tục và đánh giá việc kiểm soát sản xuất của nhà máy (5.1 2c)
Việc giám sát liên tục và đánh giá việc kiểm soát sản xuất của nhà máy phải bao gồm các thông số được liệt kê trong Bảng 3 cùng với TCVN 8260-6:202X, Phụ lục A.
Tần suất giám sát sản xuất phải là hai lần một năm đối với các cơ sở sản xuất mới hoặc các cơ sở chưa có hệ thống kiểm soát sản xuất của nhà máy được thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn này.
Khi đánh giá kiểm soát sản xuất của nhà máy không xác định được những điểm không phù hợp chính trong bốn lần đánh giá liên tiếp, tần suất có thể giảm xuống còn một lần một năm.
Khi ghi nhận sự không phù hợp lớn, việc kiểm tra phải được lặp lại trong vòng hai tháng. Tần suất giám sát sản xuất sẽ trở lại hoặc duy trì ở mức hai lần một năm. Khi việc kiểm tra lặp lại cũng dẫn đến sự không phù hợp lớn, thì việc sản xuất sẽ phải chịu sự kiểm tra ban đầu lặp lại đối với nhà máy và kiểm soát sản xuất của nhà máy cùng với kiểm tra giám sát. Khi quá trình kiểm tra giám sát và kiểm tra ban đầu lặp đi lặp lại này cũng dẫn đến sự không phù hợp lớn thì các sản phẩm được coi là không còn phù hợp với tiêu chuẩn này.
Việc giám sát của FPC phải bao gồm việc xem xét (các) kế hoạch kiểm tra FPC và (các) quy trình sản xuất cho từng sản phẩm để xác định xem có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện kể từ lần đánh giá hoặc giám sát gần đây nhất hay không. Tầm quan trọng của mọi thay đổi sẽ được đánh giá.
Việc kiểm tra phải được thực hiện để đảm bảo rằng các kế hoạch thử nghiệm vẫn được thực hiện một cách chính xác và thiết bị sản xuất vẫn được duy trì và hiệu chuẩn một cách chính xác trong những khoảng thời gian thích hợp.
Hồ sơ của các thử nghiệm và đo lường được thực hiện trong quá trình sản xuất và kết thúc sản xuất phải được xem xét để đảm bảo rằng các giá trị thu được vẫn tương ứng với các giá trị đó đối với các mẫu thử được gửi để xác định loại sản phẩm và các hành động chính xác đã được thực hiện cho sản phẩm không tuân thủ.
5.6 Quy trình sửa đổi
Nếu các sửa đổi được thực hiện đối với sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc hệ thống FPC có thể tạo ra thay đổi đáng kể (xem 3.13) đối với bất kỳ đặc tính nào của sản phẩm được công bố theo tiêu chuẩn này, thì tất cả các đặc tính mà nhà sản xuất công bố về đặc tính có thể bị ảnh hưởng bằng cách sửa đổi, sẽ tùy thuộc vào việc xác định loại sản phẩm, như được mô tả trong 5.2.
Khi có liên quan, việc đánh giá lại nhà máy và hệ thống FPC sẽ được thực hiện đối với những khía cạnh có thể bị ảnh hưởng bởi việc sửa đổi.
TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D xác định các yêu cầu cần đáp ứng để thay thế các thành phần.
Tất cả các đánh giá và kết quả của chúng sẽ được ghi lại trong một báo cáo.
5.7 Sản phẩm trước khi sản xuất (ví dụ: nguyên mẫu)
IGU được sản xuất dưới dạng sản phẩm trước khi sản xuất, được đánh giá trước khi thiết lập toàn bộ quá trình sản xuất, sẽ được đánh giá như sau.
Đối với đánh giá kiểu loại, áp dụng các quy định trong 5.2.1, cùng với các quy định bổ sung sau:
- Các mẫu thử phải đại diện cho sản xuất dự kiến trong tương lai và phải do nhà sản xuất lựa chọn;
- Theo yêu cầu của nhà sản xuất, kết quả đánh giá mẫu vật trước khi sản xuất có thể được đưa vào giấy chứng nhận hoặc trong báo cáo thử nghiệm do bên thứ ba có liên quan cấp, như TT.
Nhà sản xuất phải đảm bảo sự tương đương giữa mẫu thử trước khi sản xuất và sản phẩm được tạo ra trên toàn bộ quy trình sản xuất.
6 Đánh dấu và / hoặc dán nhãn
6.1 Yêu cầu chung
Tất cả việc đánh dấu và/ hoặc dán nhãn tự nguyện phải tuân theo E.3.
Cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng bất kỳ việc đánh dấu và/hoặc dán nhãn tự nguyện nào không gây nhầm lẫn đối với các yêu cầu bắt buộc.
6.2 Đánh dấu sản phẩm
Các IGU loại B và loại C phải được ghi nhãn như hiển thị trên thanh cữ, trên nhãn sản phẩm hoặc trên tài liệu kèm theo (lựa chọn của nhà sản xuất).
- Loại B hoặc “B”
- Loại C hoặc “C” (nếu thích hợp).
Không có yêu cầu đánh dấu vĩnh viễn các IGU loại A.
Phụ lục A
(Quy định)
An toàn khi sử dụng - Khả năng chống cơ học: Khả năng chống gió, tuyết, tải trọng tĩnh và / hoặc tải trọng áp đặt của kính hộp

Độ bền uốn đặc trưng của sản phẩm có thể được yêu cầu cho thiết kế. Đặc tính này không thể được đưa ra cho toàn bộ kính hộp cách nhiệt. Nó sẽ được đưa ra như sau:
Độ bền uốn đặc trưng được đưa ra cho mỗi tấm kính.
- Đối với kính đơn, nó phải được lấy từ tiêu chuẩn sản phẩm thích hợp, ví dụ: Kính soda đá vôi silicat - EN 572-1, kính borosilicat - EN 1748-1-1, v.v., được sửa đổi bởi yếu tố đối với biến dạng bề mặt kính ksp từ EN 16612. Các giá trị đối với các sản phẩm được xử lý bằng nhiệt và hóa học phải được lấy từ tiêu chuẩn sản phẩm thích hợp, ví dụ kính cường lực an toàn soda đá vôi silicat - EN 12150-1, v.v.
- Đối với kính nhiều lớp/kính an toàn nhiều lớp, phải phù hợp với các quy tắc được mô tả trong      EN 14449, Phụ lục D.
CHÚ THÍCH: Để thuận lợi cho người sử dụng, độ bền uốn đặc trưng của các thành phần kính như đã đưa ra trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng và được sửa đổi bởi nhân tố hình dạng được liệt kê trong Bảng A.1.
Bảng A.1 - Độ bền uốn đặc trưng của các loại thành phần thủy tinh
	Loại kính
	Độ bền uốn đặc trưng tính bằng MPa

	Kính ủ
	Kính nổi/kéo
	45

	
	Kính vân hoa
	33

	
	Kính cốt lưới thép  
	33

	
	Kính cốt lưới thép có vân hoa
	27

	Kính bán tôi
	Kính nổi/kéo
	70

	
	Kính vân hoa
	55

	
	Phủ men
	45

	Kính tôi nhiệt/ Kính nhiệt ủ nhiệt
	Kính nổi/kéo
	120

	
	Kính vân hoa 
	90

	
	Tráng men
	75

	Kính gia cường hóa học
	Kính nổi/kéo
	150

	
	Kính vân hoa
	100

	
Loại kính
	Độ bền uốn đặc trưng tính bằng MPa

	Kính dán
	2 lớp
	XX/YYa

	
	Kính nhiều hơn 2 tấm vật liệu tấm kính và/hoặc vật liệu tấm chất dẻo
	NPDb

	Đối với kính khắc axit, giá trị là như nhau. Đối với kính phun cát, giá trị phải được nhân với 0,6.

	a XX và YY đại diện cho độ bền uốn của từng thành phần kính tạo nên kính nhiều lớp/ kính an toàn nhiều lớp.
b Đối với loại sản phẩm này, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ, công bố phải là NPD (xem EN 14449, Phụ lục D).


Độ bền uốn đặc trưng của từng thành phần kính IGU phải được ngăn cách bằng dấu gạch ngang (-) trong khi độ bền uốn đặc trưng của các thành phần kính dán/ kính an toàn nhiều lớp, khi được công bố, sẽ được ngăn cách bằng dấu gạch chéo (/):
CHÚ THÍCH: Thông thường việc cung cấp chế phẩm bắt đầu từ thành phần IGU bên ngoài,
Dưới đây là một số ví dụ về các đặc tính đã khai báo (tất cả các giá trị trong MPa):
VÍ DỤ 1 Đối với một IGU làm bằng 1 tấm kính nổi 4 mm và 1 tấm kính nổi 6 mm, đặc tính được công bố là 45-45,
VÍ DỤ 2 Đối với một IGU làm bằng 3 tấm kính nổi 4 mm được ủ, đặc tính được công bố là 45- 45-45,
VÍ DỤ 3: Đối với một IGU được làm bằng một tấm kính có hoa văn được ủ 4 mm và một kính nhiều lớp được làm từ hai tấm của kính nổi được ủ 4 mm, đặc tính được công bố là 33-45/45,
VÍ DỤ 4 Đối với một IGU làm bằng kính nổi tôi nhiệt 8 mm và một kính an toàn nhiều lớp làm từ 3 thành phần kính, đặc tính được công bố là 120-NPD,
VÍ DỤ 5 Đối với một IGU làm bằng kính nổi tôi nhiệt 10 mm và một kính dán an toàn nhiều lớp được làm từ 1 tấm kính nổi tôi nhiệt 6 mm và một tấm kính nổi bán tôi nhiệt 6 mm, đặc tính được công bố là 120-120/70.















[bookmark: _GoBack]Phụ lục B
(Quy định)
Ảnh hưởng của khí nạp đối với tính năng cách nhiệt và cách âm
B.1 Xác định giá trị được công bố
Theo phạm vi của tiêu chuẩn này, độ truyền nhiệt và độ giảm âm thanh không được thay đổi đáng kể trong suốt tuổi thọ làm việc của kính hộp cách nhiệt. Điều đó có nghĩa là độ tăng của hệ số truyền nhiệt (giá trị U) phải tối đa là 0,1 W/(m2K) và sự suy giảm của chỉ số giảm âm trọng số    Rw (C; Ctr) phải tối đa là 1 dB.
Các yêu cầu đó được đáp ứng theo một trong hai điều kiện sau (xem thêm Hình B.1):
1) Khi nạp khí tăng giá trị U lên tối đa 0,4 W/(m2K) và khi nạp khí tăng chỉ số Rw (C;Ctr) tối đa là 5 dB.
Giá trị U và giá trị Rw (C;Ctr) được khai báo là: 
        U = U (ci,o) và Rw (C;Ctr) = Rw (C;Ctr) (ci,o).
2) Khi nạp khí tăng giá trị U hơn 0,4 W/(m2K) hoặc khi nạp khí tăng chỉ số Rw (C;Ctr) hơn 5 dB, thì phải kiểm tra rằng:
a) U (ci,f) - U (ci,o) ≤ 0,1 W/(m2K) và/ hoặc	                                                              (B.1)
        Rw (C;Ctr) (ci,o) - Rw (C;Ctr) (ci,f) ≤ 1dB	                                                              (B.2)
Giá trị U và giá trị Rw (C; Ctr) được khai báo là: 
       U = U (ci,o) và Rw (C;Ctr) = Rw (C;Ctr) (ci,o).
Và khi a) không được đáp ứng, phép tính sau sẽ được thực hiện:
b) U = U (ci,f) - 0,1 (m2K) và/ hoặc	                                                                                    (B.3)
       Rw (C; Ctr) = Rw (C;Ctr) (ci, f) + 1 dB	                                                                         (B.4)
       với ci, f = (ci, o - 5) (1-0,22.Li,av)                                                                                (B.5) 
Trong đó:
ci,f  là nồng độ cuối cùng được tính theo % của khí
Li,av là tỷ lệ rò rỉ khí tính bằng % mỗi năm (a-1)
được đo theo tiêu chuẩn này hoặc trong trường hợp tính toán, 1,0 %a-1
Trong trường hợp hỗn hợp khí, chỉ (các) khí có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị U và/hoặc Rw (C; Ctr) - giá trị mới được xem xét.
[image: ]Nạp khí tăng:
- U lên tối đa 0,4 W/(m2K)
- Rw lên tối đa 5 dB  
Tính cl,f = (cl,o – 5) (1-0,22 Ll,av)
Công bố:
- U(cl,f) - U(cl,o) ≤ 0,1 W/(m2K)
- Rw(ci,o) - Rw(ci,f) ≤ 1 dB
Công bố:
- U=U(ci,f)- 0,1 W/(m2K)
- Rw = Rw(ci,f) + 1 dB
Công bố:
- U = U(cl,o)
- Rw = Rw(cl,o)  
Công bố:
- U = U(ci,o)
- Rw = Rw(cl,o)  
Nạp khí tăng:
- U hơn 0,4 W/(m2K)
- Rw hơn 5 dB  
Không  
Có  
Không  
Có  

Hình B.1 - Sơ đồ xác định U và Rw
B.2 Ví dụ với nạp khí krypton
VÍ DỤ: Xác định giá trị U và Rw khi nạp khí krypton.
- IGU có chiều rộng khoang trống 8 mm, hai tấm 4 mm, một lớp phủ có độ phát xạ ε = 0,1;
- Nồng độ krypton: cKr,o = 90%;
- Tốc độ rò rỉ krypton đo được: LKr,Av = 0,5% .a-1;
- Tỷ lệ rò rỉ argon được chứng minh: LAr,Av ≤ 1,0% .a-1.
Trả lời 4.1: Tỷ lệ rò rỉ khí thỏa mãn các yêu cầu.
Trả lời cho 4.2, 4.3 và 4.4: Trong ví dụ này, các yêu cầu được giả định là thỏa mãn.
Đáp án B.1: Krypton phản ứng hóa học theo cách tương tự như argon. Không cần điều tra đặc biệt.
Trả lời cho B.2: Việc nạp khí krypton cải thiện giá trị U hơn 0,4 W/(m2K), tuy nhiên giá trị Rw (C;Ctr) cải thiện ít hơn 5 dB.
Theo điều kiện 1) của B.1, chỉ số giảm âm có trọng số đối với sự công bố Rw (C;Ctr) bằng Rw (C;Ctr) (cKr,o).
Đối với giá trị U, kiểm tra theo điều kiện 2 a) của B.1:
- Nồng độ khí: cKr,f = (90-5) (1 - 0,22 × 0,5) = 75,65;
- Tăng giá trị U (tính toán theo EN 673):
- U(cKr,f) - U(cKr,o) = 1,54 - 1,38 = 0,16 W / (m2K).
Mức tăng lớn hơn 0,1 W / (m2.K), để đạt được điều kiện 2) b) của B.1.
- Giá trị U để công bố phải là:
U = 1,54 - 0,1 = 1,44 W/(m2K) và làm tròn đến một chữ số thập phân U = 1,4 W/(m2K).



































Phụ lục C
(Tham khảo)
Lắp đặt kính hộp cách nhiệt
C.1 Yêu cầu chung
Để đáp ứng các khía cạnh liên quan của các hoạt động liên quan đến sức khỏe, an toàn và tiết kiệm năng lượng trong thời gian làm việc hợp lý về mặt kinh tế như mục đích của tiêu chuẩn này, khuyến nghị nên tuân theo các điều khoản dưới đây liên quan đến lắp đặt và lắp kính.
C.2 Khung đỡ thích hợp
Trong tiêu chuẩn này, khung đỡ thích hợp được hiểu là khung đỡ mà trong đó:
a) Các cạnh của kính hộp cách nhiệt được kẹp bởi toàn bộ hoặc một phần của khung đỡ, và
b) Ngăn chặn sự đọng nước, sự ngưng tụ lâu dài và/hoặc áp suất hơi nước tăng cường đối với lớp gắn kín của kính hộp cách nhiệt nhằm tránh sự tấn công hóa học và/hoặc vật lý đối với các thành phần của kính hộp cách nhiệt và để ngăn chặn sự xâm nhập quá mức của hơi nước vào kính hộp cách nhiệt và
c) Tạo ra độ bền vững đủ để hạn chế độ lệch cạnh của kính hộp cách nhiệt dưới tải trọng, chẳng hạn như gió và tuyết, để tránh giảm thời gian sử dụng, ví dụ: do mất kết dính. Một biện pháp để đạt được độ bền vững khung đỡ tối thiểu được xem xét là khi giá đỡ trên chiều cao H hoặc trên chiều rộng B của kính với chất trám chỗ có độ cứng mép cạnh thấp, ví dụ: một kính đơn, có độ lệnh từ H/200 trở xuống, và B/200 trở xuống, và tối đa là 12 mm khi tiếp xúc với tải thiết kế, tải trọng đơn hoặc tải trọng kết hợp.
C.3 Điều kiện lắp đặt và lắp kính
C.3.1 Yêu cầu chung
Tùy thuộc vào vật liệu và thiết bị được sử dụng để lắp đặt và lắp kính, và tùy thuộc vào hệ thống kính hộp cách nhiệt, các điều kiện lắp đặt có thể khác nhau.
Trong các điều khoản dưới đây, một số yếu tố lắp đặt và lắp kính chung được tổng hợp.
a) Các điều kiện lắp đặt và lắp kính được liệt kê trong EN 12488.
b) Cạnh kính hộp cách nhiệt chịu tải phải phẳng.
c) Đối với các điều kiện lắp đặt và lắp kính cụ thể trong trường hợp:
- Một hệ thống cụ thể của kính hộp cách nhiệt, hoặc
- Mục đích sử dụng cụ thể như kính chống nổ, kính chống đạn, kính chống cháy, v.v., cần tham khảo phần không bảo mật của mô tả hệ thống kính hộp cách nhiệt.
C.3.2 Khả năng tương thích
Vật liệu phủ men phải tương thích với vật liệu và thành phần của kính hộp cách nhiệt sao cho các đặc tính được xác định trong tiêu chuẩn này không bị ảnh hưởng.
C.3.3 Bảo vệ lớp gắn kín cạnh khỏi bức xạ tử ngoại
Bảo vệ chống lại bức xạ tia cực tím đạt được bằng cách bao lên lớp gắn kín cạnh. Việc sử dụng chất trám chống tia cực tím phù hợp với EN 15434 cũng có thể được xem xét.
C.3.4 Giới hạn áp suất lên kính và ngăn cản chuyển động ma sát
Áp lực lên kính do các thành phần giữ lực, ví dụ: nẹp giữ kính và thanh profile đàn hồi, và các thành phần điều chỉnh, ví dụ: khối thiết lập, khối vị trí và các phần khoảng cách phải đồng nhất nhất có thể. Có thể giảm rủi ro bằng cách hạn chế độ cứng của những thành phần này mà tiếp xúc với kính.
Khi áp lực được tạo ra, nó không được tác động gần giao điểm của mặt kính với mép cạnh cắt của kính. Xem EN 12488:2016 và Hình C.1 [3]. Khi không thể tránh khỏi áp lực ở khu vực lân cận giao cắt, không được xảy ra chuyển động ma sát giữa kính và các thành phần điều chỉnh hoặc giữ lại.
Không có áp lực lên kính trên hoặc gần góc. Các thành phần điều chỉnh có áp lực tăng lên như khối cài đặt phải phù hợp với EN 12488:2016. Các phương tiện điều chỉnh chịu áp lực thấp như dải liên tục dưới mép cắt của kính có thể được đưa đến góc, nhưng bản thân góc đó phải không có áp lực. Không được xảy ra chuyển động ma sát giữa góc và bất kỳ phương tiện điều chỉnh hoặc duy trì nào.
C.3.5 Ngăn ngừa sự tiếp xúc của kính với khung đỡ
Cần ngăn chặn tất cả sự tiếp xúc giữa kính hộp cách nhiệt và các bộ phận cứng của khung đỡ có thể gây ra áp lực cục bộ cao.
[image: ]
CHÚ DẪN:
1  Kính hộp cách nhiệt
2  Khu vực giao nhau
3  Khu vực góc
Hình C.1 - Hình minh họa vị trí các khu vực giao nhau và khu vực góc
Không được có chuyển động ma sát trong các khu vực này.
Không nên có áp lực trong khu vực góc.

















Phụ lục D
(Quy định)
Quy tắc sử dụng kết quả TT của bên khác
D.1 Yêu cầu chung
Nhà sản xuất IGU có thể sử dụng kết quả TT do nhà sản xuất IGU khác thu được hoặc như một dịch vụ chung giữa nhiều nhà sản xuất, để chứng minh sự phù hợp của họ với tiêu chuẩn này, tức là 5.2.2, cho một sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế. Dữ liệu này được gọi là “kết quả TT của bên khác”. Tuy nhiên, để dựa vào kết quả TT của bên khác, cần có các thỏa thuận thích hợp giữa các bên.
Ngoài ra, nhà sản xuất IGU sử dụng kết quả TT của bên khác phải tôn trọng các điều khoản của TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D, về việc thay thế các thành phần và các thử nghiệm tiếp theo.
D.2 Nhà sản xuất cung cấp kết quả TT cho bên khác
Thông qua một thỏa thuận cụ thể, nhà sản xuất phải cam kết cung cấp những thứ sau:
1) Một mô tả hệ thống mô tả chi tiết IGU;
2) Chi tiết về các đặc tính cơ bản mà IGU dự kiến sẽ tuân thủ;
3) Các báo cáo về thử nghiệm điển hình đối với TCVN 8260-2:202X và nếu có liên quan         TCVN 8260-3:202X về các đơn vị đại diện của mô tả hệ thống;
CHÚ THÍCH 1: Việc thử nghiệm đang được thực hiện bởi Cơ quan được thông báo.
4) Báo cáo thử nghiệm TCVN 8260-4:202X bao gồm các thành phần áp dụng như được mô tả trong phần mô tả hệ thống;
CHÚ THÍCH 2: Việc thử nghiệm đang được thực hiện bởi chính cơ quan được thông báo.
5) Hệ thống kiểm soát sản xuất tại nhà máy được lập thành văn bản đầy đủ phù hợp với       TCVN 8260-6:202X cụ thể cho mô tả hệ thống và liên quan trực tiếp đến cơ sở sản xuất đang được vận hành;
6) Chi tiết của tất cả các bộ phận và thành phần cần thiết để sản xuất một IGU theo mô tả hệ thống;
7) Nhà sản xuất cung cấp TT cần xác minh rằng nhà sản xuất sử dụng TT của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của D.3.
D.3 Nhà sản xuất sử dụng kết quả TT của bên khác
Tùy theo thỏa thuận cụ thể, nhà sản xuất phải cam kết những điều sau:
1) Sản xuất IGU phù hợp với những điều sau:
a) Mô tả hệ thống đã cho;
b) Sử dụng các thành phần và cấu tạo được chỉ định;
c) Vận hành quy trình kiểm soát sản xuất của nhà máy đã cho;
2) Chỉ yêu cầu các đặc điểm thiết yếu theo thỏa thuận;
3) Đưa sản phẩm ra thị trường dưới sự tuyên bố về tính năng của chính nó và chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào xảy ra với sản phẩm;
4) Lưu giữ một bản sao của báo cáo TT tuân thủ các yêu cầu sau đây cũng chứa thông tin cần thiết để xác minh rằng IGU được sản xuất theo thỏa thuận:
a) Kết quả của mỗi thử nghiệm, không phụ thuộc vào việc thử nghiệm này là một phần của thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm đánh giá của nhà sản xuất hoặc bên thứ ba, cần được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Báo cáo thử nghiệm ít nhất phải bao gồm các thông tin sau:
- Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất;
- Nhận dạng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn này;
- Thông tin về:
- Lấy mẫu;
- Ngày thử nghiệm;
- Nhân sự liên quan;
- Các phương pháp thử được áp dụng theo tiêu chuẩn này;
- Xác định tổ chức và nhân sự thực hiện thử nghiệm;
- Địa điểm và ngày tháng;
- Các kết quả của thử nghiệm, bao gồm cả việc phân tích các kết quả này khi có liên quan;
- Địa điểm và ngày gửi báo cáo thử nghiệm;
- Số đăng ký của Cơ quan được thông báo (khi có liên quan) hoặc phòng thí nghiệm;
- Chữ ký của trưởng phòng thử nghiệm và đóng dấu (khi có liên quan).
- Báo cáo thử nghiệm phải phù hợp với các điều khoản liên quan của tiêu chuẩn này;
b) Tập hợp đầy đủ các báo cáo thử nghiệm sẽ được nhà sản xuất lưu giữ và cung cấp cho các cơ quan liên quan;
5) Thực hiện kiểm tra định kỳ như được nêu chi tiết trong TCVN 8260-1:202X, Phụ lục B.
























Thư mục tài liệu tham khảo
[1]	ISO 1716, Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716) (Phản ứng cháy của sản phẩm – Xác định tổng nhiệt cháy (giá trị clo)).
[2]	ISO 9001, Quality management systems - Requirements (ISO 9001) (Hệ thống quả lý chất lượng – Yêu cầu kỹ thuật (ISO 9001)).
[3]	EN 12488:2016, Glass in building - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing (Kính xây dựng – Cẩm nang lắp kính – Nguyên tắc lắp đặt cho kính nằm ngang và thẳng đứng).
[4]	EN 13022-2, Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules (Kính xây dựng – Kết cấu kính sử dụng chất trám – Phần 2: Quy tắc lắp đặt).
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